
01 Phạm Lê Việt Anh 18/10/2004 Trung tâm y tế Ba Vì Trung bình

02 Lê Ngọc Ánh 6/1/2004 Ba Vì - Hà Tây Trung bình

03 Nguyễn Thanh Bình 24/12/2004 Trung tâm y tế Lâm Thao Trung bình

04 Lê Đức Chính 27/04/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

05 Ngô Quốc Chung 14/05/2004 Bệnh viện Thị xã Phú Thọ Trung bình

06 Bùi Ngọc Cường 8/10/2004 Trạm y tế xã Vĩnh Chân Khá

07 Nguyễn Mạnh Cường 6/1/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

08 Phùng Quang Đăng 14/07/2004 Bệnh viện Dệt may Phú Thọ TB Khá

09 Đỗ Thành Đạt 26/09/2004 Trạm y tế xã Vĩnh Phú Trung bình

10 Trần Tiến Đồng 20/10/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

11 Cao Hoài Đức 10/11/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Giỏi

12 Hoàng Anh Đức 27/09/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

13 Lê Văn Đức 28/07/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

14 Chu Tiến Dũng 12/1/2004 Kiến Xương - Thái Bình TB Khá

15 Nguyễn Trung Dũng 31/01/2004 Trạm y tế Phường Dữu Lâu Khá

16 Nguyễn Thành Dương 31/12/2003 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

17 Lê Ngọc Duy 30/09/2004 Ba Vì - Hà Tây TB Khá

18 Trương Đức Giáp 24/06/2004 Thanh Ba- Phú Thọ Khá

19 Trần Quang Hải 12/8/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

20 Nguyễn Quang Hiệp 21/08/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

21 Phạm Trung Hiếu 21/12/2004 Tam Nông - Phú Thọ Khá

22 Lê Ngọc Hùng 10/5/2004 Ba Vì - Hà Tây Khá

23 Phạm Ngọc Huy 8/2/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

24 Bùi Quốc Khánh 19/04/2004 Hạ Hòa - Phú Thọ Trung bình

25 Hạ Tùng Lâm 11/10/2004 Trạm y tế Phường Tiên Cát TB Khá

26 Cù Quốc Lập 8/12/2004 Hạ Hòa - Phú Thọ Trung bình

27 Nguyễn Việt Linh 24/12/2004
BV Sơn Dương – Tuyên 

Quang
TB Khá

28 Phùng Văn Luân 16/12/2003 Tam Nông - Phú Thọ Trung bình

29 Nguyễn Văn  Nam 9/8/2004 Tam Nông - Phú Thọ TB Khá

30
Nguyễn Thị 

Hằng
Nga 19/10/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá
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I. DANH SÁCH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP : 171  học sinh

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại

 tốt nghiệp

1. Nghề Điện Công nghiệp - Tổng số 40 thí sinh



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại

 tốt nghiệp

31 Nguyễn Đức Phương 7/3/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

32 Nguyễn Khánh Quỳnh 1/10/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ TB Khá

33 Đào Tuyển Thái 10/6/2003 Hạ Hòa -  Phú Thọ Trung bình

34 Vũ Văn Thắng 17/05/2004 Tam Nông - Phú Thọ Khá

35 Đặng Đức Thành 9/12/2004 Tam Nông - Phú Thọ Trung bình

36 Hoàng Xuân Toàn 29/01/2004 Hạ Hòa - Phú Thọ TB Khá

37 Trần Quốc Trượng 19/03/2004 Tam Nông - Phú Thọ TB Khá

38 Nguyễn Quốc Tuấn 12/5/2002 Bệnh viện xây dựng Việt Trì TB Khá

39 Nguyễn Mạnh Vũ 20/07/2004
Bệnh viện Dệt may khu vực 

Phú Thọ
Khá

40 Ngô Hồng Thái 12/6/2002 Cẩm Khê - Phú Thọ Trung bình

01 Đào Thế Anh 23/10/2003 Trạm y tế xã Phú Cường Trung bình

02 Đặng Ngọc Bách 24/01/2001 Ba Vì - Hà Tây TB Khá

03 Trần Văn Bằng 31/05/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Giỏi

04 Hoàng Văn Đạt 3/8/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

05 Nguyễn Văn Đức 31/07/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

06 Nguyễn Quang Dũng 20/12/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Giỏi

07 Bùi Quang Duy 2/11/2004 Tam Nông - Phú Thọ Khá

08 Trần Đình Lộc Gia 18/03/2004 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

09 Đỗ Thị Thanh Hảo 18/02/2004 Tam Nông - Phú Thọ TB Khá

10 Cù Thị  Hậu 29/01/2004 Hạ Hòa - Phú Thọ TB Khá

11 Trần Thu Hiền 8/12/2004 Ba Vì - Hà Tây Khá

12 Bùi Minh Hợp 12/9/2004  Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

13 Nguyễn Tiến Hùng 28/07/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

14 Đào Thị Mai Hương 17/11/2004 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

15 Đỗ Thị Thu Hương 28/10/2004 Tam Nông - Phú Thọ Khá

16 Tạ Thị Liễu 15/08/2004 Đoan Hùng - Phú Thọ Giỏi

17 Đỗ Chí Linh 5/11/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

18 Lưu Thị Linh 15/08/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

19 Nguyễn Hiệp Lợi 5/6/2004 Bệnh viện Tỉnh Gia Lai TB Khá

20 Hà Thành Nam 13/08/2003 Cẩm Khê - Phú Thọ TB Khá

21 Trần Đại Nghĩa 20/09/2004 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ TB Khá

22 Nguyễn Văn Phượng 18/12/2004 Tam Nông - Phú Thọ TB Khá

2.Nghề Điện tử công nghiệp - 34 thí sinh



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại

 tốt nghiệp

23 Vũ Hùng Quân 15/03/2004 Đoan Hùng - Phú Thọ Khá

24 Nguyễn Đình Quyết 7/9/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ TB Khá

25 Đinh Thị Như Quỳnh 6/7/2004 Đoan Hùng - Phú Thọ Khá

26 Hứa Thị Thanh Tâm 15/05/2004 Trạm y tế xã Phú Cường TB Khá

27 Nguyễn Danh Thái 29/10/2004 Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc TB Khá

28 Nguyễn Ngọc Thắng 10/9/2003 Phù Ninh - Phú Thọ TB Khá

29 Đào Quang Thanh 14/12/2004 Phù Ninh - Phú Thọ Khá

30
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo 20/01/2004 Tam Nông - Phú Thọ Khá

31 Nguyễn Thị Thúy 30/11/2004 Bệnh viện Thanh Thủy Khá

32 Phùng Thu Trang 3/3/2004 Bệnh viện huyện Cẩm Khê Giỏi

33 Hoàng Văn Vinh 30/08/2004 Cẩm Khê - Phú Thọ TB Khá

34 Đặng Phi Hùng 23/11/2002 Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

1 Hán Xuân An 24/06/2004 Tam Nông - Phú Thọ Trung bình

2 Nguyễn Văn An 12/6/2003 Phù Ninh - Phú Thọ TB Khá

3 Đào Văn Anh 12/7/2004 BV Phụ Sản Thái Bình
TB Khá

4 Trần Ngọc Thái Bảo 16/09/2004  Chiêm Hóa - Tuyên Quang TB Khá

5 Đỗ Đức Cảnh 25/10/2004 Trạm y tế xã Phú Cường Khá

6 Dư Công Chính 6/1/2002 Tam Nông - Phú Thọ Trung bình

7 Hà Đức Dũng 25/12/2004 Hiền Quan - Phú Thọ Trung bình

8 Nguyễn Tấn Dũng 18/02/2004 Trạm Y tế xã Phú Cường
TB Khá

9 Bùi Ánh Dương 6/8/2004  Yên Thủy - Hòa Bình Khá

10
Nguyễn Văn 

Chung
Hiếu 7/7/2003 Cẩm Khê - Phú Thọ TB Khá

11 Nguyễn Huy Hoàng 6/4/2004 Phù Ninh - Phú Thọ Khá

12 Vũ Thanh Lâm 9/9/2004 BV Huyện Đoan Hùng
Khá

13 Nguyễn Văn Nam 22/02/2004 Tam Nông - Phú Thọ Khá

14 Nguyễn Tuấn Phúc 27/05/2001
Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú 

Thọ
Trung bình

15 Bùi Mạnh Quỳnh 16/03/2001 Lâm Thao - Phú Thọ TB Khá

16 Nguyễn Văn Sang 21/06/2004 Tam Nông - Phú Thọ TB Khá

17 Nguyễn Viết Thắng 17/11/2002 Quỳnh Phụ - Thái Bình Trung bình

18 Trần Anh Trung 19/02/2004  Yên Sơn – Tuyên Quang Khá

19 Khổng Văn Tuấn 16/11/2004 Trạm y tế xã Sông Lô Khá

3. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK - Tổng số 22 thí sinh



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại

 tốt nghiệp

20 Nguyễn Tiến Việt 30/09/2004 Bệnh viên tỉnh Phú Thọ Trung bình

21 Lê Hồng Vinh 26/10/2004 Hạ Hòa - Phú Thọ Khá

22 Hứa Hải Phong 6/22/2002 Tam Nông - Phú Thọ Trung bình

1 Bùi Văn An 11/9/2003 Việt Trì – Phú Thọ TB Khá

2 Trần Thảo An 24/08/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

3 Hoàng Tuấn Anh 28/05/2004
Bệnh viện Dệt may khu vực 

Phú Thọ TB Khá

4 Lê Công Tuấn Anh 18/03/2004 Thanh Ba - Phú Thọ Trung bình

5 Ngô Hoàng Anh 19/09/2004 Việt Trì - Phú Thọ TB Khá

6
Nguyễn Thị 

Thảo
Anh 24/08/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

7 Nguyễn Quốc Bảo 23/10/2004 Việt Trì – Phú Thọ Trung bình

8 Phạm Quốc Bình 28/09/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

9 Trần Đức Bình 13/06/2004
Dữu Lâu - Việt Trì - Phú 

Thọ TB Khá

10 Nguyễn Minh Châu 10/2/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

11 Cao Quốc Chung 5/1/2004  Lâm Thao - Phú Thọ TB Khá

12 Dương Công Định 14/05/2004 Việt Trì - Phú Thọ Khá

13 Nguyễn Ngọc Đức 17/09/2004 Việt Trì - Phú Thọ Khá

14
Nguyễn Tùng Dương 15/11/2004

Bệnh viện điều dưỡng và 

phục hồi chức năng Phú Thọ Trung bình

15 Nguyễn Văn Duy 30/12/2004 Việt Trì - Phú Thọ TB Khá

16 Bùi Thu Duyên 15/07/2004 Việt Trì - Phú Thọ Khá

17
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hà 25/02/2003 Trạm y tế xã Hiền Quan TB Khá

18 Đào Sỹ Hạnh 27/09/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

19 Chu Thảo Hiền 22/11/2004  Việt Trì - Phú Thọ Khá

20 Ngô Thúy Thu Hiền 28/05/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

21 Nguyễn Duy Hiệp 28/10/2004 Bệnh viện huyện Thanh Ba TB Khá

22 Nguyễn Anh Hiếu 12/2/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

23 Nguyễn Quang Hiếu 22/11/2004 Việt Trì - Phú Thọ Khá

24 Phạm Đăng Hiếu 22/08/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

25 Lê Thế Hoàng 15/04/2004 Trạm y tế Phường Bạch Hạc TB Khá

26 Nguyễn Văn Hùng 3/5/2003 Trạm y tế xã Hanh Cù TB Khá

27 Đỗ Đức Huy 15/07/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

4.Quản trị mạng máy tính - Tổng số 75 thí sinh



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại

 tốt nghiệp

28 Lưu Phương Huyền 8/10/2004 Trạm y tế xã Thanh Lâm TB Khá

29 Bùi Duy Khánh 11/9/2004 Trung tâm Y tế Lâm Thao TB Khá

30 Hà Duy Khánh 19/04/2004
Bệnh viên Đa khoa tỉnh 

Vĩnh Phúc TB Khá

31 Nguyễn Trường Lâm 6/3/2004 Tam Nông - Phú Thọ Giỏi

32
Nguyễn Thùy Linh 23/05/2004

Khoa Sản Bệnh viện Tỉnh 

Tuyên Quang Trung bình

33 Nguyễn Thanh Loan 21/10/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

34 Phạm Thị Loan 7/2/2004 Bảo Thắng - Lào Cai Giỏi

35 Doãn Việt Long 22/12/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

36 Nguyễn Hải Long 17/09/2004 Việt Trì - Phú Thọ Trung bình

37 Nguyễn Thế Long 25/04/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

38
Dương Vũ 

Khánh
Ly 29/10/2004 Việt Trì - Phú Thọ TB Khá

39 Lê Quỳnh Mai 31/03/2004 Việt Trì - Phú Thọ TB Khá

40 Phan Tiến Mạnh 27/04/2004 Việt Trì – Phú Thọ Trung bình

41 Bùi Quang Minh 25/08/2004 Thị trấn Thanh Sơn TB Khá

42 Bùi Văn Minh 13/03/2003 Trạm y tế xã Phượng Lâu Trung bình

43 Đặng Quang Minh 30/10/2003 Bệnh viện huyện Quốc Oai TB Khá

44 Nguyễn Ngọc Minh 7/4/2004 Lâm Thao - Phú Thọ TB Khá

45 Cao Hà Nam 29/08/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

46 Hạ Phương Nam 17/06/2004 Tam Nông - Phú Thọ TB Khá

47 Nguyễn Xuân Nam 4/7/2004 Trạm Y tế xã Minh Tiến Trung bình

48 Trần Phương Nam 28/06/2004 Việt Trì - Phú Thọ Khá

49 Phan Thúy Nga 12/10/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

50 Phan Thúy Ngân 12/10/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

51 Nguyễn Quang Nhân 25/07/2004 Ba Vì - Hà Nội TB Khá

52 Phạm Thị Hồng Nhung 22/01/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

53 Nguyễn Thanh Phúc 27/05/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

54 Nguyễn Đức Quân 24/06/2004 Việt Trì - Phú Thọ Khá

55 Nguyễn Duy Quang 5/6/2004 Lâm Thao – Phú Thọ TB Khá

56 Đinh Văn Sinh 28/07/2001 Đoan Hùng - Phú Thọ Giỏi

57 Trần Huy Thái Sơn 10/3/2004 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Giỏi

58 Đỗ Thị Anh Tâm 29/12/2004 Việt Trì - Phú Thọ Khá



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại

 tốt nghiệp

59
Nguyễn Đức Thắng 21/11/2004

Bệnh viện điều dưỡng và 

phục hồi chức năng Phú Thọ Khá

60 Bùi Thị Phương Thanh 24/09/2004 Trạm Y tế xã Hiền Quan Khá

61 Cao Thị Thanh Thảo 24/09/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

62 Vũ Thị Thảo 1/16/2004 Đông Hưng - Thái Bình TB Khá

63 Cao Thị  Thoa 26/11/2004 Việt Trì – Phú Thọ TB Khá

64 Đinh Văn Tính 30/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ Khá

65 Đinh Thị Quỳnh Trang 27/08/2004 Bệnh viện huyện Đắk - RLấp Khá

66
Nguyễn Lê 

Huyền
Trang 27/08/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

67 Nguyễn Vũ Đình Trọng 10/11/2004 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

68 Lê Thành Trung 1/1/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

69 Tạ Quốc Trường 27/10/2004  Việt Trì – Phú Thọ Khá

70 Nguyễn Mạnh Tuấn 29/01/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

71 Đỗ Huy Tùng 12/6/2003 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

72 Nguyễn Văn Việt 3/2/2004 Trạm Y tế Phường Bạch Hạc Khá

73 Nguyễn Quang Vinh 19/07/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ TB Khá

74 Đào Xuân Vũ 16/04/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

75 Vũ Thị Thu Hiền 18/10/2000 Thái Thụy - Thái Bình TB Khá

01 Hà Tiến Dũng 21/05/2001 Tam Nông – Phú Thọ Trung bình

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại

 tốt nghiệp

II. DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ : 01  học sinh

1. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí - Tổng số 01 thí sinh

Tổng số: 172 học sinh tốt nghiệp


